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LỜI NÓI ĐẦU

Sau mười năm đổi mới tốc độ đô thị lioá ở  nước tu đã  gia tăng mạnh mẽ, 
mạng lưới giao thông đô thị có nhiều tlìay đổi góp phần to lớn vào quá trình 
p h ú t triền các đô thị, tuy nhiên cũng còn nliiêu hạn chê nén tình trạng ách tắc 
giao thông văn tliườnỵ xảy ra à  nhiều thùnh phô ' lớn. Lùm th ế  nào đ ể  giao 
tliông đô thị trở  llìáiili nhân tố  tích cực đáp ibiíỊ yêu cầu phá t triển kinh t ế  x ã  
liội cùa các đô th ị trong sự  Iighiệp công nghiệp hoú, hiện đại hoú đất nước. Đó  
lù công việc đòi lìòi các nhà quy hoụcli nói chung, quy hoạch giao thông dô thị 
HÓI riêng vù íứ i Iiltủ Ằ.Ĩ lliuúi ÍÌÌUỘL cức Uỉilì Viú klìúc cùng p hô i hơp 
thực hiện.

Đê’ đáp ứng yêu cẩu phát triển dô tliị a ta  đất nước, từ  năm 1997 ngành k ĩ  
tluiật liạ tầng vù môi trường đỏ thị cũng như  cúc ngành khác cửa trường Dại 
liọc K iến trúc Hà N ội đ ã  tiến liùnh đổi mới nội dung chương trình đào tạo. Vì 
vậy, việc biên soạn cuốn giáo trình "Quy hoạch mạng lưới giao thông đô thị" 
cùa bộ m ôn Giao thông lù đ ể  phục vụ yêu cầu nêu trên.

Cuốn sách ỵicn thiệu những kiên thức cơ bàn về quy lioạch mạng lưới giao 
thông đô tliị bao gồm đường sắt, đườiìg tliuỳ, đường hàng không, đường bộ, trong 
đó chú trọng việc tliiết k ế  quy hoạch mạng lưới đường bộ trong đô thị. Sách gồm 
5 chưonig: chưo.ig 1 ,3 ,5  do Nlià giáo Ưu tú, Tiên sỹ  Vũ Thị Vinh viết; chương ¿ 
ảo Tli.s Phạm Hữu Đức viết; (.'hương 4 do Tìì.s. Nguyễn Văn Thịnh viết.

Giáo trìnlì này dùng cho sinh viên các ngành K iến trúc quy hoạch, Giao 
thông đô thị, đồng thời làm  lài liệu tham khảo cho các kiến trúc sư, k ĩ  sư, cún 
bộ ở  các  I ơ  quan nghiên cứu, thiết k ế  quy hoạch xây dựng đô thị, các ca  quan 
quàn li đô tliị.

Trong quá trình biên soạn chúng tôi đã  nhận được nhiều ỷ  kiến đóng góp 
quỷ báu cùa N hà giáo Ưu tú Nguyền Tất Dậu, PGS. KTS Đùm Trung Phường 
và N hà xu ấ t hàn 'Xúy dipig đ ể  cuốn sách được hoàn chình.

D o trình độ có hạn nên chắc chắn cuốn sách còn nhiều thiếu sót. C húng tôi 
mong nhận được những ỷ  kiến đóng góp phê  bình cùa bạn đọc.

C ác tác  già
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C h ư ơ n g  1

KH ÁI N IỆM  C H U N G  VỂ G IA O  T H Ô N G  ĐỐ THỊ

1.1. Vai trò của giao  thòng đỏ thị

Ngành Quy hoạch đô thị có sứ m ệnh quan trọng trong việc tạo ra cơ sờ vật chất, k ĩ thuật 
của đỏ thị. Nó đàm bảo những điều kiện cần thiết cho cuộc sông, lao động, sinh hoạt và 
nghi ngơi cùa nhãn dân. Và trong quy hoạch đô thị thì giao thòng là một trong những vấn 
để trọng yếu nhất. Ta hãy thử hình dung m ột đô thị với các toà nhà, công trình hiện đại 
nhưng đưcmg phố luôn luôn ngập úng và tắc nghẽn xe cộ thì rõ ràng giao thòng đô thị đã 
không làm tốt vai trò của mình. Trong những tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá chất lượng 
của quy hoạch dỏ thị, thì giao ihóng có ảnh hường gàn như quyết dinh đến V1ÇC bỏ trí chỗ ớ, 
làm việc nghỉ ngơi và phục vụ sinh hoạt hàng ngày của người dân.

Khác với các điếm  dân cư nông thôn, trong các đô thị mật độ xây dựng thường khá cao, 
vì vậy đường phô’ có nhiệm  vụ đảm bảo các điều kiện thông thường, chiếu sáng cũng như 
vệ sinh mòi trường. Dọc theo các đường phố dược bố trí các công trình công cộng, nhà ờ, 
các tiêu cảnh kiến trúc và cây xanh, v ẻ  đẹp cùa đường phô” chính là sự kết hợp hài hoà giữa 
công trình và không gian đường phố. Đó chính là cơ sờ giúp cho con người cảm thụ được 
vẻ đẹp cùa đô thị.

Trong đô thị hệ thống hạ tầng kĩ thuật như hệ thống cấp nước, thoát nước, cấp điện, cấp 
khí đốt. thõng tin liên lạc đểu được bố trí ờ dưới đường, vì vậy ngoài chức năng giao thông 
đường đô thị còn là nơi đặt các hệ thống hạ tầng kĩ thuật đỏ thị. Từ các đặc điểm nêu trên, 
dã từ lâu quy hoạch giao thông đõ thị là một trong những lĩnh vực tổng hợp cẩn có sự phối 
hợp liên ngành.

Ngày xưa các cụ ta có câu "Đường đi đến đâu là giàu đến đấy". Ngày nay, trong quá 
trình hội nhập quốc tế  cho thấy nơi nào có đầu tư hạ tầng kĩ thuật tốt nơi ấy sẽ thu hút đầu 
tư nhiều hơn. Với vai trò quan trọng như thế  người ta ví hệ thống đường đô thị như là bộ 
khung hay "hệ thống huyết mạch" của cơ thể con người.

1.2. K hái n iệm  chun g về g iao thông đô thị

1.2.1. M ộ t s ố  th u ậ t n g ữ  thườ ng dùng

ì . Đ ô tliị:

Theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, đô thị là điểm dân cư tập trung, có vai trò thúc đẩy 
sự phát triển kinh tế, xã hội của mội vùng lãnh thổ, có cơ sờ hạ tầng đô thị thích hợp và dân 
cư đô thị nhó nhất là 4000 người (đối với miền núi là 2000 người) với tỉ lệ phi nông nghiệp 
trên 60%. Đỏ thị bao gồm thành phố, thị xã, thị trấn.

5



2. Đường:

Theo từ điển Ôc-phớt (Oxíord-dictionary) thì đường là lối đi mà 11-11 dó người súc vật 
hoặc xe cộ có thể di chuyển giữa các địa điểm. Ở Việt Nam đường là tên gọi chung của 
đường mòn, ngõ, hẻm , đường làng, đường huyện, đường tỉnh, đường quốc lộ, đường cao 
tốc, đường thành phố v.v... đổng thời quản lí iheo hệ thống hành chính.

3. Đ ường ô  tô:

Đế phân biệt với đường 
nói chung, theo tiêu chuẩn 
Việt Nam chỉ dể gọi các 
đường cho ô tỏ đi, vì vậy có 
tiêu chuẩn thiết kế  đường ô 
tô (TCVN 4054 : 1998). Đa 
số các nước phân loại 
đường ô tô theo chức nãng, 
thường bao gồm bốn loại: 
đường địa phương hay 
đưcmg khu vực, đường 
nhánh hay đường thu gom, 
đường huyết m ạch, đường 
cao tốc (hình 1-1)

4 Đ ường đô thị:
Đường đô thị là đường nằm trong phạm vi giới hạn xây dựng đô thị, do các cơ quan đô thị 

quản lí, khi thiết kế  phải sử dụng tiêu chuẩn thiết kế  đường thành phố (20 TCN 104: 1983 .

5. Đ ường phố:
Đường phô' là đường đô thị nhưng hai bên đường có các cổng trình kiến trúc bô trí liên 

tục như các công trình công cộng, cửa hàng, nhà ờ  (hình 1-2)

Hình 1-2: Đường phố  Chùa Bộc (Hà Nội)

Hình l - l ; Đường ô ló ni/oài đó thi
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6. L ộ  giới:

Đường lộ giới là đường ranh giới giữa phần đất để xây dựng công trình và phần đất dành 
cho đường giao thông. Khái niệm này thường được dùng trong quy hoạch xây dựng vùng.

7. C h ỉ giới đường đò:

Chỉ giới đường đỏ là chí giới giữa phần đất dành cho đường giao thòng bao gồm: phẩn 
đường xe chạy, dải phân cách, dải cây canh và hè dường (hình 1-3).
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Đường phố

Hình 1-3: Chi t(iới đường dò

8. C h ì giới xây  dựng:

Chỉ giới xây dựng là đường giới hạn cho phép xây dựng nhà, công trình Irén lô đất đọc 
theo đường. Trong thực tế  chi giới xây dựng có thể:

- Trùng với chỉ giới đường đò nếu công trình được phép xây dựng sát chỉ giới đường đỏ
(xem hình 1-3)

- Lùi vào so với đường đỏ n íu  công trình phải xây dựng lùi vào so với chỉ giới đường đỏ
du yeu cầu của Cịuy hoạch (hình 1 -4).
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H ình 1-4: Chỉ giới xây diừìỸ, khôniỊ trùn lị với đỉíờiiịỊ dỏ

1.2.2. K hái n iệm  vê' g iao thông đó th ị

Thuật ngữ giao thông đô thị được hiểu là tập hợp các công trình, các phương tiện, các 
con đường đảm bảo sự liên hệ thuận lợi giữa các khu vực trong thành phố với nhau và giữa 
thành phố với các khu vực bên ngoài thành phô Hay còn nói một cách khác đó là sự tương
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tác giữa các đối tượng vận động như người, xe cộ và các cấu trúc tĩnh tại (đường, đường 
phố) và các công trình giao thông như bến, bãi v.v...

Hệ thống giao thông đô thị quyết định tới hình thái tổ chức không gian đô thị, hirớng 
phát triển đô thị, cơ cấu tổ chức sử dụng đất đai đô thị và các mối quan hệ giữa các khu 
chức năng đô thị. Tuỳ theo chức năng, nhiệm vụ, vị trí và tính chất của mối quan hệ giữa 
giao thông đô thị mà phân thành hai loại:

- Giao thông đối ngoại;

- G iao thông đối nội còn gọi là giao thông nội đô.

1. Giao thông đôi nỵoụi

Giao thống đối ngoại có thể hiểu m ột cách đơn giản là sự liên hệ giữa đô thị với bên 
ngoài, bao gồm giữa đò thị đó với các đô thị khác, với các khu còng nghiệp, các khu nghỉ 
ngơi của các vùng phụ cận và giữa đô thị dó với các vùng trong cả nước.

Căn cứ vào điểu kiện kinh tế, điểu kiện tự nhiên và nhu cẩu phục vụ giao thòng của mỗi 
đô thị, giao thông đối ngoại của đô thị sử dụng các loại hình giao thông: đường ố tô, đường 
sắt, đường hàng không và đường thuỷ.

a. Đường ỏ tỏ:

Kể từ năm 1883 khi chiếc ô tô điện xuất hiện đầu tiên trên thế giới, đến nay ô lô đã trờ 
thành phương tiện rất phổ biến, nó có tác động m ạnh mẽ, sâu sắc tới quá trình phát triển và 
liên hộ giữa các đô thị. Phương tiện ô tô có tính cơ dộng cao. Chính vì vậy m ạng lưới đường 
ô tô có khả năng tiếp cận thuận lợi với các đô thị trong những điều kiện địa hình khác nhau 
và lưu lượng vận tải không lớn. Trong thực tế tất cả các đô thị đều phải sử dụng đường ô tồ 
đối ngoại.

b. Đường sát:

Đường sắt thường được sử dụng để vận chuyển đường dài và có sức chuyên chờ lớn. Giá 
thành vận chuyển rẻ hơn các loại giao thông khác. Do vậy, nó giữ vị địa vị chủ yếu trong sự 
nghiệp giao thông vận tải.

Đối với các đô thị đường sắt có quan hệ mật thiết và hỗ trợ đắc lực cho phát triển đô thị, 
ít gây ỏ nhiễm m ôi trường. Ngày nay giao thông đường sắt đã có nhũng bước phái triển như 
vũ bão. Đường sắt cao tốc sẽ là xu thế chung của thế giới trong vận tải ở  thế kỉ 21, với các 
tuyến tàu điện từ gia tốc, hệ thống giao thông đường ray dẫn hướng, đường sắt nhẹ v.v...

c. Đường thuỷ:

Giao thông đường thuỷ có ưu điểm  là khối luợng vận chuyên lớn, giá thành vận chuyển 
rẻ ờ những thành phố gẩn sông, biển thì vận tải đường thuỷ là một yếu tố quan trọng, cán 
được quan tâm trong quá trình thiết kê quy hoạch phát triển không gian đô thị.

Giao thông đường thuỷ bao gồm đường sông và đường biên. Mối quan hẽ giữa giao 
thỏng đường thuỷ với đô thị là nhũng bến cảng. Các cảng sông, cảng biển là đầu mòi quan
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